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CHỦ ĐỀ: "NƯỚC VÀ HTTN"  
HT

TN 
N 1 N2 N 3 

Ghi 

chú 

( nếu 

có) 

3 

Chuô

ng gió 
Nước Cát 

Từ 

24/3 

đến 

12/4 

    
I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 
# # # # # 77 # # # #   

    A. Phát triển vận động # # # # 35 # # # #   

    
1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm 

cơ và hô hấp (Thể dục sáng) 
# # # # 11 # # # #   

 1  1 

Thực hiện 

đúng, đủ, 

nhịp nhàng 

các động tác 

trong bài tập 

thể dục theo 

hiệu lệnh 

Tập kết hợp 5 

động tác cơ 

bản trong bài 

tập thể dục 

 Tập các động 

tác phát triển 

các nhóm cơ 

và hô hấp.                               

Bài 9: 

Hô hấp: Hít 

vào thở ra 

Tay: Đưa hai 

tay ra trước, về 

phía sau. 

Chân: Đứng 

nhún chân khuỵ 

gối 

Bụng : Quay 

người sang 2 

bên. 

Bật: Bật chụm 

tách chân. 

  Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoài 

trời 

Thể 

chất 
1 x TDS TDS TDS   

    
2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố 

chất trong vận động 
# # # # 20 # # # #   
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CHỦ ĐỀ: "NƯỚC VÀ HTTN"  
HT

TN 
N 1 N2 N 3 

Ghi 

chú 

( nếu 

có) 

3 

Chuô

ng gió 
Nước Cát 

Từ 

24/3 

đến 

12/4 

52 21 

Tự đập bắt 

bóng được 4-

5 lần liên tiếp 

(đường kính 

bóng 18cm) 

Đập và bắt 

bóng tại chỗ 

Đập và bắt 

bóng tại chỗ 

-Tiết học: Đập 

và bắt bóng tại 

chỗ 

-TC:Đập và bắt 

bóng tại chỗ 

  Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoài 

trời 

Thể 

chất 
1 x     

HĐ

H+H

ĐN

T 

  

    B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # 42 # # # # # 

    
1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông 

thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe 
# # # # 35 # # # # # 

136 52 

Trẻ được 

chăm sóc sức 

khỏe, dinh 

dưỡng theo 

khoa học 

- Hướng dẫn 

cách chế biến 

một số món ăn 

dành cho trẻ 

- Một số chế 

độ ăn khi trẻ 

bị bệnh (táo 

bón, tiêu chảy, 

sốt, suy dinh 

dưỡng, thừa 

cân béo 

phì,…) 

- Hướng dẫn 

kỹ thuật sơ 

cứu thông 

thường 

- Hướng dẫn 

cách chế biến 

một số món ăn 

dành cho trẻ 

tại nhà 

- Một số chế 

độ ăn khi trẻ 

bị bệnh (táo 

bón, tiêu chảy, 

sốt, suy dinh 

dưỡng, thừa 

cân béo 

phì,…) 

- Hướng dẫn 

kỹ thuật sơ 

cứu thông 

thường 

- Trò chuyện, 

hướng dẫn phụ 

huynh thực đơn 

và món ăn cho 

trẻ 

 - Vai trò của 

chất đạm đối 

với cơ thể 

Nuôi 

dưỡn

g 

chủ 

đề  

hiện 

tượn

g tự 

nhiê

n 

      3 x ĐTT ĐTT ĐTT   

    
3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, 

giữ gìn sức khỏe 
# # # # 3 # # # # # 

https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
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CHỦ ĐỀ: "NƯỚC VÀ HTTN"  
HT

TN 
N 1 N2 N 3 

Ghi 

chú 

( nếu 

có) 

3 

Chuô

ng gió 
Nước Cát 

Từ 

24/3 

đến 

12/4 

157 59 

Biết một số 

hành vi văn 

minh, thói 

quen tốt trong 

ăn uống. Biết 

thực hiện khi 

được yêu cầu. 

Không uống 

nước lã 

Không uống 

nước lã 

-Thực hành 

Không uống 

nước lã 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 
  

168 65 

Biết ích lợi và 

lựa chọn sử 

dụng trang 

phục phù hợp 

thời tiết 

Ích lợi và cách 

sử dụng trang 

phục phù hợp 

thời tiết 

Ích lợi và cách 

sử dụng trang 

phục phù hợp 

thời tiết 

-Tiết học: Ích 

lợi và cách sử 

dụng trang phục 

phù hợp thời tiết 

- Trò chuyện về 

ích lợi và cách 

sử dụng trang 

phục phù hợp 

với thời tiết 

Dạy 

trẻ 

lựa 

chọn 

trang 

phục 

phù 

hợp 

với 

thời 

tiết 

Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoài 

trời 

Thể 

chất 
1 x 

HĐH

+HĐ

NT 

HĐN

T 

HĐ

NT 
  

    
4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và 

phòng tránh 
# # # # 3 # # # # # 

176 68 

Nhận ra và 

biết tránh 

không chơi ở 

những nơi 

nguy hiểm 

Một số khu 

vực nguy hiểm 

Một số khu 

vực nguy hiểm 

-Tiết học: Một 

số khu vực nguy 

hiểm 

-Trò chuyện về 

1 số khu vực 

nguy hiểm 

  Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoài 

trời 

Thể 

chất 
1 x 

HĐN

T 

HĐH

+HĐ

C 

    

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-8-3-day-tre-lua-chon-trang-phuc-phu-hop-thoi-tiet-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84699
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-8-3-day-tre-lua-chon-trang-phuc-phu-hop-thoi-tiet-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84699
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-8-3-day-tre-lua-chon-trang-phuc-phu-hop-thoi-tiet-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84699
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-8-3-day-tre-lua-chon-trang-phuc-phu-hop-thoi-tiet-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84699
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-8-3-day-tre-lua-chon-trang-phuc-phu-hop-thoi-tiet-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84699
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-8-3-day-tre-lua-chon-trang-phuc-phu-hop-thoi-tiet-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84699
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-8-3-day-tre-lua-chon-trang-phuc-phu-hop-thoi-tiet-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84699
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-8-3-day-tre-lua-chon-trang-phuc-phu-hop-thoi-tiet-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84699
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-8-3-day-tre-lua-chon-trang-phuc-phu-hop-thoi-tiet-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84699
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-8-3-day-tre-lua-chon-trang-phuc-phu-hop-thoi-tiet-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84699
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-8-3-day-tre-lua-chon-trang-phuc-phu-hop-thoi-tiet-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84699
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CHỦ ĐỀ: "NƯỚC VÀ HTTN"  
HT

TN 
N 1 N2 N 3 

Ghi 

chú 

( nếu 

có) 

3 

Chuô

ng gió 
Nước Cát 

Từ 

24/3 

đến 

12/4 

179 70 

Biết gọi 

người lớn khi 

gặp một số 

trường hợp 

khẩn cấp 

Một số trường 

hợp khẩn cấp 

(cháy, có 

người rơi 

xuống nước, 

ngã chảy 

máu,..) 

Một số trường 

hợp khẩn cấp 

(cháy, có 

người rơi 

xuống nước, 

ngã chảy 

máu,..) 

-Trò chuyện một 

số trường hợp 

khẩn cấp (cháy, 

có người rơi 

xuống nước, ngã 

chảy máu,..) 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x ĐTT HĐC     

    
II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 
# # # # 39 # # # # # 

    A. Khám phá khoa học # # # # 10 # # # # # 

    
4. Một số hiện tượng tự nhiên 

* Thời tiết, mùa: 
# # # # 4 # # # #   

    * Thời tiết, mùa # # # # 1 # # # #   

35 21 

Biết một số 

hiện tượng 

thời tiết theo 

mùa và ảnh 

hưởng của nó 

đến sinh hoạt 

của con nguời 

Thời tiết theo 

mùa và ảnh 

hưởng của nó 

đến sinh hoạt 

của con nguời 

Thời tiết mùa 

hè và ảnh 

hưởng của nó 

đến sinh hoạt 

của con nguời 

- Tiết học: 

Khám phá  

chuông gió 

- Trò chuyện về 

thời tiết, trang 

phục, các hoạt 

động mùa hè 

- TC: Phân biệt 

trang phục mùa 

hè, mùa đông 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x 

HĐH

+HĐ

G+H

ĐC 

      

    * Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng # # # # 1 # # # #   

42 22 

Nhận ra sự 

khác nhau 

giữa ngày và 

đêm 

Sự khác nhau 

giữa ngày và 

đêm 

Sự khác nhau 

giữa ngày và 

đêm 

- Trò chuyện về 

sự khác nhau 

giữa ngày và 

đêm 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x     

HĐ

C+H

ĐG 
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CHỦ ĐỀ: "NƯỚC VÀ HTTN"  
HT

TN 
N 1 N2 N 3 

Ghi 

chú 

( nếu 

có) 

3 

Chuô

ng gió 
Nước Cát 

Từ 

24/3 

đến 

12/4 

-TC: Phân biệt 

ngày và đêm 

    *Nước   # # # # # # 1 # # # #   

45 23 

Biết các 

nguồn nước 

trong môi 

trường 

sống.Ích lợi 

của nước với 

đời sống con 

người con vật 

và cây. Một 

số đặc điểm, 

tính chất của 

nước . Hiểu 

được nguyên 

nhân gây ô 

nhiễm nguồn 

nước và cách 

bảo vệ nguồn 

nước 

Các nguồn 

nước trong môi 

trường sống 

Các nguồn 

nước trong môi 

trường sống 

-TC: Thí 

nghiệm nước 

chảy từ đâu, 

nước có thể hòa 

tan các vật, thí 

nghiệm hòa tan, 

thí nghiệm các 

tia nước chảy, 

trứng chìm-

trứng nổi, vật 

chìm-vật nổ, Thí 

nghiệm hoa nở 

trong nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

  x HĐG 
HĐN

T 
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CHỦ ĐỀ: "NƯỚC VÀ HTTN"  
HT

TN 
N 1 N2 N 3 

Ghi 

chú 

( nếu 

có) 

3 

Chuô

ng gió 
Nước Cát 

Từ 

24/3 

đến 

12/4 

Ích lợi của 

nước với đời 

sống con 

người, con vật 

và cây 

Ích lợi của 

nước với đời 

sống con 

người, con vật 

và cây 

-Trò chuyệnvề 

ích lợi của nước 

với đời sống con 

người, con vật 

và cây 

- TC: Phân biệt 

hành vi đúng- 

hành vi sai, thí 

nghiệm cây cần 

nước, thí 

nghiệm cây cần 

gì dể lớn lên và 

khỏe mạnh 

 

  

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x   

HĐC

+HĐ

G 

    

Một số đặc 

điểm, tính chất 

của nước 

Một số đặc 

điểm, tính chất 

của nước 

- Tiết học: 

Khám các 

nguồn nước,  

-  Trò chuyện về 

một số hiện 

tượng tự nhiên, 

nước 

- TC " Chất tan-

chất không tan" 

 

 

  

Tìm 

hiểu 

đặc 

điểm 

tính 

chất 

của 

nước 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x   

HĐH

+HĐ

G 

ĐTT   

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-tim-hieu-dac-diem-tinh-chat-cua-nuoc/ctfull/20229/85057
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-tim-hieu-dac-diem-tinh-chat-cua-nuoc/ctfull/20229/85057
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-tim-hieu-dac-diem-tinh-chat-cua-nuoc/ctfull/20229/85057
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-tim-hieu-dac-diem-tinh-chat-cua-nuoc/ctfull/20229/85057
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-tim-hieu-dac-diem-tinh-chat-cua-nuoc/ctfull/20229/85057
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-tim-hieu-dac-diem-tinh-chat-cua-nuoc/ctfull/20229/85057
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-tim-hieu-dac-diem-tinh-chat-cua-nuoc/ctfull/20229/85057
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-tim-hieu-dac-diem-tinh-chat-cua-nuoc/ctfull/20229/85057
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CHỦ ĐỀ: "NƯỚC VÀ HTTN"  
HT

TN 
N 1 N2 N 3 

Ghi 

chú 

( nếu 

có) 

3 

Chuô

ng gió 
Nước Cát 

Từ 

24/3 

đến 

12/4 

Nguyên nhân 

gây ô nhiễm 

nguồn nước và 

cách bảo vệ 

nguồn nước 

Nguyên nhân 

gây ô nhiễm 

nguồn nước và 

cách bảo vệ 

nguồn nước 

-Trò chuyện 

nguyên nhân 

gây ô nhiễm 

nguồn nước và 

cách bảo vệ 

nguồn nước 

-TC: Phân biệt 

nguồn nước 

sạch, nước bẩn, 

hành vi đúng-

hành vi sai…. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x   

HĐN

T+HĐ

G 

    

    * Không khí, ánh sáng # # # # 1 # # # #   

50 25 

Có một số 

hiểu biết về 

không khí và 

sự cần thiết 

của nó với 

cuộc sống con 

người, con 

vật, cây 

Không khí và 

sự cần thiết 

của nó với 

cuộc sống con 

người, con vật, 

cây 

Không khí và 

sự cần thiết 

của nó với 

cuộc sống con 

người 

TC:Thí nghiệm 

Nến cháy được 

nhờ có không 

khí,gió thổi bay 

một số đồ vật,  

Làm thế nào quả 

trứng chui vào 

lọ, trong đất có 

không khí… 

  Lớp 
KVC 

số 1 

Nhậ

n 

thức 

  x 
HĐN

T 

HĐN

T 

HĐ

NT 
  

    
* Đất, đá, 

cát, sỏi 
  # # # # # # 0 # # # #   

55 26 

Biết một vài 

đặc điểm, tính 

chất của 

đất,đá, cát, sỏi 

Đặc điểm 

chung, tính 

chất nổi bật 

của đất 

Đặc điểm 

chung, tính 

chất nổi bật 

của đất 

 

-Trò chuyện về 

đất 

- TC: Trong đất 

có không khí 

  Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

  x 
HĐN

T 

HĐN

T 

HĐ

NT 
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CHỦ ĐỀ: "NƯỚC VÀ HTTN"  
HT

TN 
N 1 N2 N 3 

Ghi 

chú 

( nếu 

có) 

3 

Chuô

ng gió 
Nước Cát 

Từ 

24/3 

đến 

12/4 

Đặc điểm 

chung, tính 

chất nổi bật 

của đá, sỏi 

Đặc điểm 

chung, tính 

chất nổi bật 

của đá, sỏi 

 

 

-Trò chuyện về 

cát, sỏi, đá 

- TC: Vật chìm, 

vật nổi 

Nhữ

ng 

viên 

sỏi 

kỳ 

diệu 

Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

x HĐC   
HĐ

NT 
  

Đặc điểm, tính 

chất của cát 

Đặc điểm, tính 

chất của cát 

 

-Tiết học: Khám 

phá cát 

- TC: Chất tan, 

chất không tan 

  Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

x 
HĐN

T 
HĐG 

HĐ

H+H

ĐN

T 

  

    
6. Nhận biết vị trí trong không gian và định 

hướng thời gian 
# # # # 2 # # # #   

98 44 

Nhận biết 

được các 

buổi: sáng, 

trưa, chiều, 

tối 

Nhận biết  các 

buổi: sáng, 

trưa, chiều, tối 

Nhận biết  các 

buổi: sáng, 

trưa, chiều, tối 

- Tiết học: Dạy 

trẻ nhận biết  

các buổi: sáng, 

trưa, chiều, tối 

-TC: Phân biệt 

các buổi 

sáng,trưa,chiều,t

ối 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x     

HĐ

H+H

ĐG 

  

    
III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 
# # # # 20 # # # # # 

    A. Nghe hiểu lời nói # # # # 10 # # # # # 

https://youtu.be/DgEjpzxxZUY
https://youtu.be/DgEjpzxxZUY
https://youtu.be/DgEjpzxxZUY
https://youtu.be/DgEjpzxxZUY
https://youtu.be/DgEjpzxxZUY
https://youtu.be/DgEjpzxxZUY
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CHỦ ĐỀ: "NƯỚC VÀ HTTN"  
HT

TN 
N 1 N2 N 3 

Ghi 

chú 

( nếu 

có) 

3 

Chuô

ng gió 
Nước Cát 

Từ 

24/3 

đến 

12/4 

9 4 

Có khả năng 

nghe hiểu nội 

dung truyện 

kể, truyện đọc 

phù hợp với 

độ tuổi và chủ 

đề thực hiện 

Nghe hiểu nội 

dung truyện 

kể, truyện đọc 

phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề 

thực hiện 

Nghe hiểu nội 

dung truyện 

kể, truyện đọc 

phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề: 

"Nước và 

HTTN" 

-Tiết học: 

Truyện sự Cát 

và đá,  Giọt 

nước tí xíu,   

-Nghe truyện: 

Cuộc phưu lưu 

của cô Mây, 

đám mây đen 

xấu xí, Hồ nước 

và mây, 

kể 

chuy

ện 

cho 

trẻ 

nghe

: Hồ 

nước 

và 

Mây 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

2 x   

HĐH

+HĐ

C 

HĐ

H+H

ĐC 

  

10 5 

Có khả năng 

nghe các bài 

hát, bài thơ, 

ca dao, đồng 

dao, tục ngữ, 

câu đố, hò, vè 

phù hợp với 

độ tuổi và chủ 

đề thực hiện 

Nghe các bài 

hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu 

đố, hò, vè phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện 

Nghe các bài 

hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu 

đố, hò, vè phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề 

"Nước và 

HTTN" 

-  Dạy  đồng dao 

"Hạt mưa hạt 

móc" 

- Nghe các bài 

thơ, bài hát ca 

dao, đồng dao , 

tục ngữ về chủ 

đề 

-Cho trẻ xem 

video 

Dạy 

đồng 

dao 

bài: 

Hạt 

mưa 

hạt 

móc 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x HĐC       

11 6 

Nhận ra một 

số sắc thái 

biểu cảm của 

lời nói (vui, 

buồn, sợ hãi) 

Một số sắc 

thái biểu cảm 

của lời nói 

(vui, buồn, sợ 

hãi) 

Một số sắc 

thái biểu cảm 

của lời nói 

(vui, buồn, sợ 

hãi) 

TC: Nghe và 

làm theo một số 

sắc thái biểu 

cảm của lời nói 

(vui, buồn, sợ 

hãi) 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x     
HĐ

G 
  

    B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # 10 # # # # # 

https://www.youtube.com/watch?v=InsFXOk7UCM
https://www.youtube.com/watch?v=InsFXOk7UCM
https://www.youtube.com/watch?v=InsFXOk7UCM
https://www.youtube.com/watch?v=InsFXOk7UCM
https://www.youtube.com/watch?v=InsFXOk7UCM
https://www.youtube.com/watch?v=InsFXOk7UCM
https://www.youtube.com/watch?v=InsFXOk7UCM
https://www.youtube.com/watch?v=InsFXOk7UCM
https://www.youtube.com/watch?v=InsFXOk7UCM
https://www.youtube.com/watch?v=InsFXOk7UCM
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-lc-kitty-dong-dao-hat-mua-hat-moc-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84936
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-lc-kitty-dong-dao-hat-mua-hat-moc-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84936
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-lc-kitty-dong-dao-hat-mua-hat-moc-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84936
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-lc-kitty-dong-dao-hat-mua-hat-moc-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84936
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-lc-kitty-dong-dao-hat-mua-hat-moc-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84936
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-lc-kitty-dong-dao-hat-mua-hat-moc-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84936
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-lc-kitty-dong-dao-hat-mua-hat-moc-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84936
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-lc-kitty-dong-dao-hat-mua-hat-moc-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84936
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CHỦ ĐỀ: "NƯỚC VÀ HTTN"  
HT

TN 
N 1 N2 N 3 

Ghi 

chú 

( nếu 

có) 

3 

Chuô

ng gió 
Nước Cát 

Từ 

24/3 

đến 

12/4 

27 12 

Có khả năng 

đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, 

đồng dao phù 

hợp độ tuổi 

và chủ đề 

thực hiện. Có 

khả năng đọc 

biểu cảm bài 

thơ, ca dao, 

đồng dao phù 

hợp độ tuổi 

Đọc bài thơ, ca 

dao, đồng dao 

phù hợp độ 

tuổi và chủ đề  

Đọc bài thơ, ca 

dao, đồng dao 

phù hợp độ 

tuổi và chủ đề: 

"Nước và 

HTTN" 

- Tiết học:  Dạy 

trẻ đọc thuộc: 

Chuông gió 

- Đọc thơ cho 

trẻ nghe: Bốn 

mùa ở đâu, 

Trăng sáng, 

Mưa, Nước, 

mưa xuân, cầu 

vồng 

-Cho trẻ đọc thơ 

kết hợp với 

tranh 

Dạy 

bài 

thơ: 

Mưa 

xuân 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 

HĐH

+HĐ

C 

      

    C. Làm quen với việc đọc - viết # # # # 0 # # # #   

66 24 

Bước đầu 

làm quen với 

một số từ 

vựng tiếng 

Anh đơn giản 

Biết sử dụng 

một số từ vựng 

tiếng Anh đơn 

giản 

Làm quen với 

một số từ vựng 

Tiếng Anh 

- Dạy trẻ làm 

quen với một số 

từ vựng tiếng 

anh: plane, 

train,boat, kite, 

Number 1,2,3 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x HĐC HĐC 
HĐ

C 
  

    
IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 
# # # # 17 # # # #   

    A. Phát triển tình cảm # # # # 9 # # # #   

    1. Thể hiện ý thức về bản thân # # # # 2 # # # #   

    2. Thể hiện sự tự tin, tự lực # # # # 6 # # # #   

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-hc-tho-mua-xuan-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84711
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-hc-tho-mua-xuan-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84711
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-hc-tho-mua-xuan-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84711
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-hc-tho-mua-xuan-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84711
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-hc-tho-mua-xuan-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84711


TT 

HP 

TT

L 

Mục tiêu 

năm 
Nội dung năm 

Nội dung chủ 

đề 

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

ngu

yên 

học 

liệu 

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm tổ 

chức 

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 

Mục 

tiêu 

nội 

dun

g cốt 

lõi 

CHỦ ĐỀ: "NƯỚC VÀ HTTN"  
HT

TN 
N 1 N2 N 3 

Ghi 

chú 

( nếu 

có) 

3 

Chuô

ng gió 
Nước Cát 

Từ 

24/3 

đến 

12/4 

15 3 

Biết tự chọn 

đồ chơi, trò 

chơi theo ý 

thích 

Tự lựa chọn đồ 

chơi/ trò chơi 

theo ý thích 

Tự lựa chọn đồ 

chơi/ trò chơi 

theo ý thích 

- Tiết học: Trò 

chuyện cách  lựa 

chọn trang phục 

phù hợp vơi thời 

tiết 

TC: Phân biệt 

trang phục  mùa 

đông mùa hè   

Lớp 
Lớp 

học 

TCK

NX

H 

  x 

HĐH

+HĐ

G 

      

    
3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với 

con người, sự vật, hiện tượng xung quanh 
# # # # 1 # # # #   

23 6 

Biết biểu lộ 

một số cảm 

xúc: vui, 

buồn, sợ hãi, 

tức giận, ngạc 

nhiên 

Biểu lộ trạng 

thái cảm xúc, 

tình cảm phù 

hợp qua cử chỉ, 

giọng nói, trò 

chơi, hát, vận 

động, vẽ, nặn, 

xếp hình 

Biểu lộ trạng 

thái cảm xúc, 

tình cảm phù 

hợp qua cử chỉ, 

giọng nói, trò 

chơi, hát, vận 

động, vẽ, nặn, 

xếp hình 

-Dạy trẻ biểu lộ 

trạng thái cảm 

xúc, tình cảm 

phù hợp qua cử 

chỉ, giọng nói, 

trò chơi, hát, 

vận động, vẽ, 

nặn, xếp hình 

  Lớp 
Lớp 

học 

TCK

NX

H 

  x     
HĐ

C 
  

    B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # 8 # # # #   

    1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # # # # 3 # # # #   

    2. Quan tâm đến môi trường # # # # 5 # # # #   

66 22 

Biết tiết kiệm 

nước: Không 

để tràn nước 

khi rửa tay, 

khóa vòi nước 

sau khi dùng 

Tiết kiệm nước Tiết kiệm nước 

- Tiết học:Tiết 

kiệm nước 

- Thực hành tiết 

kiệm nước 

Tiết 

kiệm  

nước 

Lớp 
Lớp 

học 

TCK

NX

H 

1 x   

HĐH

+HĐ

C 

VS-

AN 
  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-knxh-mg-nq-8-3-tiet-kiem-nuoc-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84170
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-knxh-mg-nq-8-3-tiet-kiem-nuoc-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84170
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CHỦ ĐỀ: "NƯỚC VÀ HTTN"  
HT

TN 
N 1 N2 N 3 

Ghi 

chú 

( nếu 

có) 

3 

Chuô

ng gió 
Nước Cát 

Từ 

24/3 

đến 

12/4 

    
V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 
# # # # 34 # # # #   

    

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ 

đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác 

phẩm nghệ thuật 

# # # # 0 # # # #   

4 2 

Chăm chú 

lắng nghe, và 

hưởng ứng 

cảm xúc (hát 

theo, vỗ tay, 

nhún nhảy, 

lắc lư, thể 

hiện động tác 

minh họa) 

theo bài hát, 

bản nhạc; 

thích nghe 

đọc thơ, đồng 

dao, ca dao, 

tục ngữ; thích 

nghe kể câu 

chuyện phù 

hợp với độ 

tuổi và chủ đề 

thực hiện 

Nghe bài hát, 

bản nhạc; thơ, 

đồng dao, ca 

dao, tục ngữ; 

kể chuyện phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện 

Nghe bài hát, 

bản nhạc; thơ, 

đồng dao, ca 

dao, tục ngữ; 

kể chuyện phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề: 

"Nước và 

HTTN" 

Nghe hát: Cầu 

vồng, hè vui, 

Tia nắng hạt 

mưa, Bé yêu 

biển lắm, Cầu 

vồng, Mưa rơi. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x ĐTT ĐTT ĐTT   

    
B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và 

hoạt động tạo hình 
# # # # 22 # # # # # 
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CHỦ ĐỀ: "NƯỚC VÀ HTTN"  
HT

TN 
N 1 N2 N 3 

Ghi 

chú 

( nếu 

có) 

3 

Chuô

ng gió 
Nước Cát 

Từ 

24/3 

đến 

12/4 

11 5 

Có khả năng 

hát đúng giai 

điệu, lời ca, 

hát rõ lời và 

thể hiện sắc 

thái của bài 

hát qua giọng 

hát, nét mặt, 

điệu bộ… 

Hát đúng giai 

điệu, lời ca và 

thể hiện sắc 

thái, tình cảm 

của bài hát  

(theo các chủ 

đề trọng tâm) 

Hát đúng giai 

điệu, lời ca và 

thể hiện sắc 

thái, tình cảm 

của bài hát  

theo chủ đề: 

"Nước và 

HTTN" 

Tiết học: KNCH  

Chuông gió leng 

keng, Bé nghịch 

cát 

Rèn kỹ năng ca 

hát, làm quen 

vận động 

  Lớp 

Phòng 

năng 

khiếu 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x HĐH   

HĐ

H+H

ĐG 

  

14 6 

Có khả năng 

vận động nhịp 

nhàng theo 

nhịp điệu các 

bài hát, bản 

nhạc với các 

hình thức (vỗ 

tay theo nhịp, 

tiết tấu, múa) 

Vận động nhịp 

nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu 

của các bài hát, 

bản nhạc / Sử 

dụng các dụng 

cụ gõ đệm theo 

tiết tấu  

Vận động nhịp 

nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu 

của các bài hát, 

bản nhạc / Sử 

dụng các dụng 

cụ gõ đệm theo 

tiết tấu  chủ đề: 

"Nước và 

HTTN" 

- Tiết 

học:KNVĐ :  

Cho tôi đi làm 

mưa với 

- Ôn luyện: Rèn 

KNVĐ, Cho trẻ 

xem video 

Vận 
độn

g 
theo  
TTC 
bài: 
Mùa 
hè 

đến 

Lớp 

Phòng 

năng 

khiếu 

Thẩ

m 

mỹ 

  x   

HĐH

+HĐ

G 

    

18 8 

Biết vẽ phối 

hợp các nét 

thẳng, xiên 

ngang, cong 

tròn tạo thành 

bức tranh có 

màu sắc và bố 

cục 

Vẽ phối hợp 

các nét thẳng, 

xiên ngang, 

cong tròn tạo 

thành bức 

tranh có màu 

sắc và bố cục  

Vẽ phối hợp 

các nét thẳng, 

xiên ngang, 

cong tròn tạo 

thành bức 

tranh có màu 

sắc và bố cục 

chủ đề "Nước 

và HTTN" 

-Thực hành chơi 

trong góc:Vẽ  

mưa,Vẽ mưa, 

Vẽ ông mặt 

trời,Vẽ trang 

phục mùa hè, 

Vẽ cảnh trời 

đêm 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐG       

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-van-dong-theo-tiet-tau-cham-bai-hat-mua-he-den/ctfull/20229/84505
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-van-dong-theo-tiet-tau-cham-bai-hat-mua-he-den/ctfull/20229/84505
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-van-dong-theo-tiet-tau-cham-bai-hat-mua-he-den/ctfull/20229/84505
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-van-dong-theo-tiet-tau-cham-bai-hat-mua-he-den/ctfull/20229/84505
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-van-dong-theo-tiet-tau-cham-bai-hat-mua-he-den/ctfull/20229/84505
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-van-dong-theo-tiet-tau-cham-bai-hat-mua-he-den/ctfull/20229/84505
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-van-dong-theo-tiet-tau-cham-bai-hat-mua-he-den/ctfull/20229/84505
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-van-dong-theo-tiet-tau-cham-bai-hat-mua-he-den/ctfull/20229/84505
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-van-dong-theo-tiet-tau-cham-bai-hat-mua-he-den/ctfull/20229/84505
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CHỦ ĐỀ: "NƯỚC VÀ HTTN"  
HT

TN 
N 1 N2 N 3 

Ghi 

chú 

( nếu 

có) 

3 

Chuô

ng gió 
Nước Cát 

Từ 

24/3 

đến 

12/4 

21 9 

Biết xé, cắt 

theo đường 

thẳng, đường 

cong… và 

dán thành sản 

phẩm có màu 

sắc, bố cục 

 Xé, cắt theo 

đường thẳng, 

đường cong… 

và dán thành 

sản phẩm có 

màu sắc, bố 

cục  

 Xé, cắt theo 

đường thẳng, 

đường cong… 

và dán thành 

sản phẩm có 

màu sắc, bố 

cục chủ đề 

"Nước và 

HTTN" 

 

  

- Thực hành 

chơi trong góc:  

Xé dán đám 

mây, Xé dán 

ông mặt trời, 

Cắt dán trang 

phục mùa hè 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐG       

24 10 

Biết làm lõm, 

dỗ bẹt, bẻ loe, 

vuốt nhọn, 

uốn cong đất 

nặn để nặn 

thành sản 

phẩm có 

nhiều chi tiết 

Làm lõm, dỗ 

bẹt, bẻ loe, 

vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn 

để nặn thành 

sản phẩm có 

nhiều chi tiết 

Làm lõm, dỗ 

bẹt, bẻ loe, 

vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn 

để nặn thành 

sản phẩm có 

nhiều chi tiết 

chủ đề "Nước 

và HTTN" 

 

 

 

  

- Thực hành 

chơi ttong góc:  

Nặn cầu 

vòng,Nặn ông 

mặt trời,Nặn 

đám mây 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x     
HĐ

G 
  

    
C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt 

động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 
# # # # 12 # # # # # 
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CHỦ ĐỀ: "NƯỚC VÀ HTTN"  
HT

TN 
N 1 N2 N 3 

Ghi 

chú 

( nếu 

có) 

3 

Chuô

ng gió 
Nước Cát 

Từ 

24/3 

đến 

12/4 

41   

Có khả năng 

tự chọn dụng 

cụ, vật liệu để 

tạo ra sản 

phẩm theo ý 

thích 

Làm đồ chơi 

Làm đồ chơi 

chủ đề "Nước 

và HTTH" 

Tiết học: Làm 

chuông gió từ 

các NVL ( 

EDP),  Làm 

máy lọc nước mi 

ni ( EDP),  Làm 

tranh cát 

- Thực hành làm 

đồ chơi trong 

góc 

Làm 

mặt 

trời 

xoay

,  

cùng 

làm 

diều 

giấy 

Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x 

HĐH

+HĐ

G+H

ĐC 

HĐH

+HĐ

G 

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

C 

  

   

Chia theo 

hoạt động 

trong chế độ 

sinh hoạt 

CỘNG TỔNG  SỐ NỘI DUNG PHÂN BỐ 

VÀO CHỦ ĐỀ 
    28 27 29   

Trong đó:                

* Đón trả trẻ       3 2 3   

* Thể dục sáng       1 1 1   

*Hoạt động góc       6 6 6   

*Hoạt động ngoài trời       5 5 6   

 *Vệ sinh - ăn ngủ       1 1 2   

*Hoạt động chiều       6 6 5   

* Thăm quan dã ngoại       0 0 0   

*Lễ hội       0 0 0   

TỔNG HOẠT ĐỘNG HỌC       6 6 6   

https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8fPb5gq5o7LmVCYo?e=bxSHLY
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8fPb5gq5o7LmVCYo?e=bxSHLY
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8fPb5gq5o7LmVCYo?e=bxSHLY
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8fPb5gq5o7LmVCYo?e=bxSHLY
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8fPb5gq5o7LmVCYo?e=bxSHLY
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8fPb5gq5o7LmVCYo?e=bxSHLY
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8fPb5gq5o7LmVCYo?e=bxSHLY
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8fPb5gq5o7LmVCYo?e=bxSHLY
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8fPb5gq5o7LmVCYo?e=bxSHLY
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CHỦ ĐỀ: "NƯỚC VÀ HTTN"  
HT

TN 
N 1 N2 N 3 

Ghi 

chú 

( nếu 

có) 

3 

Chuô

ng gió 
Nước Cát 

Từ 

24/3 

đến 

12/4 

* Giờ thể chất       1 1 1   

*Giờ nhận thức       1 1 2   

Giờ ngôn ngữ       1 1 1   

Giờ TC-KNXH       1 1 0   

Giờ thẩm mỹ       2 2 2   

 

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự điều chỉnh 

(nếu có) 

Chuông gió 01 Từ 24/3/2025- đến 29/3/2025 Đào Thị Hoa  

Nước 01 Từ 31/3 - đến 05/04/2025 Đào Thị Lành  

Cát 01 Từ 07/04- đến 12/04/2025 Đào Thị Hoa  

III. CHUẨN BỊ 

Người thực hiện Chuông gió Nước Cát  

Giáo viên Chuẩn bị nhạc không lời các bài hát 

theo chủ đề nhánh “Chuông gió”, các 

video dạy trẻ theo mục tiêu cốt lõi. 

- Sưu tầm tranh ảnh, video về bưu 

các nguồn nước 

+ Xây dựng kế hoạch chăm sóc 

giáo dục trẻ theo mục tiêu cốt lõi, 

- Sưu tầm tranh ảnh, Video, về 

các loại cát 

+ Xây dựng kế hoạch chăm sóc 

giáo dục trẻ theo mục tiêu cốt 

lõi, video gửi tới phụ huynh với 



+ Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo 

dục trẻ theo mục tiêu cốt lõi, video 

gửi tới phụ huynh với các nội dung 

cần thực hiện trong chủ đề 

- Chuẩn bị giáo án, câu chuyện bài thơ, 

bài hát.. về chuông gió 

video gửi tới phụ huynh với các nội 

dung cần thực hiện trong chủ đề 

- Chuẩn bị ĐDĐC, tranh ảnh về “ 

chủ đề nhánh”, tạo môi trường trong 

và ngoài lớp theo chủ đề nhánh. 

- Chuẩn bị giáo án, câu truyện, bài 

thơ, bài hát, câu đố, đồ dùng đồ chơi, 

tranh ảnh, về nước 

các nội dung cần thực hiện trong 

chủ đề 

- Chuẩn bị ĐDĐC, tranh ảnh về 

“ chủ đề nhánh”, tạo môi trường 

trong và ngoài lớp theo chủ đề 

nhánh 

- Chuẩn bị giáo án, câu truyện, bài 

thơ, bài hát, câu đố, về cát 

 

Nhà trường - Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho chủ đề 

nhánh. 

  - Cung cấp sách, truyện, tài liệu 

tham khảo.... 

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, tranh 

ảnh, sách truyện về chủ đề. 

- Bổ sung một số đồ dùng đồ chơi 

steam về chủ đề. 

- Các thiết bị dạy học. 

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, tranh 

ảnh, sách truyện về chủ đề. 

- Bổ sung một số đồ dùng đồ 

chơi steam về chủ đề. 

- Các thiết bị dạy học. 

Phụ huynh - Kết hợp với giáo viên trò chuyện với 

trẻ giúp trẻ tên gọi, đặc điểm, ích lợi, 

nguyên vật liệu làm chuông gió 

  - Phụ huynh học sinh tích cực tham 

gia vào phong trào của nhà trường để 

tạo môi trường cho trẻ hoạt động 

- Ủng hộ giáo viên các nguyên vật liệu 

phế liệu  

 - Kết hợp với giáo viên trò chuyện 

với trẻ tên gọi, đặc điểm, tính chất, 

tác dụng của nước đối với cuộc sống 

con người, mọi vật cây cối xung 

quanh 

 - Phụ huynh học sinh tích cực tham 

gia vào phong trào của nhà trường 

để tạo môi trường cho trẻ hoạt động 

- Phối hợp cùng với cô để chăm sóc 

giáo dục trẻ và rèn các kỹ năng cho 

trẻ 

- Kết hợp với giáo viên trò chuyện 

với trẻ về tên gọi, đặc điểm, công 

dụng của cát 

- Sưu tầm đóng góp tranh ảnh, 

sách báo về các hoạt động có nội 

dung phù hợp với chủ đề. 

- Phối hợp cùng với cô để chăm 

sóc giáo dục và rèn các kỹ năng 

cho trẻ 



- Ủng hộ giáo viên các nguyên vật 

liệu phế liệu   

Trẻ - Đi học đầy đủ, đúng giờ, tâm thế vui 

vẻ. 

- Quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. 

- Tích cực tham gia các hoạt động của 

lớp. 

 

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt 

động của lớp. 

- Giữ gìn sức khỏe, trang phục gọn 

gàng, sạch sẽ. 

- Đi học đầy đủ, đúng giờ. 

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt 

động của lớp. 

- Giữ gìn sức khỏe, trang phục 

gọn gàng, sạch sẽ. 

- Đi học đầy đủ, đúng giờ. 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

1. Đón trẻ: 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

*  Trò chuyện về các chủ đề nhánh: 

Nhánh 1 + Nhánh 2+Nhánh 3 

CĐ: "NƯỚC VÀ HTTN" 

- GV vui vẻ, ân cần và ấm áp khi đón trẻ vào lớp; luôn mang cảm giác trẻ được chào đón, nơi này thuộc về trẻ; công bằng 

trong ứng xử với mọi trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về sở thích của bản thân trẻ, của những người thân trong gia đình trẻ và các bạn dần giúp trẻ nhận thức 

rằng: mỗi người dù là trai hay gái, dù có thể giống hoặc khác nhau về hình dáng bên ngoài, tính cách, sở thích, ngôn ngữ 

...nhưng ai cũng đều phải được người khác tôn trọng. Trẻ em nào cũng được người lớn yêu thương, tôn trọng và bảo vệ.  

- Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện/giải thích để trẻ biết về một số quyền và bổn phận của trẻ. (Ví dụ: các con dù là trai 

hay gái thì đều được người lớn ND-CS-GD và bảo vệ, được vui chơi theo sở thích, được học tập, được bày tỏ ý kiến, mong 

muốn của bản thân… Ngoài các quyền, trẻ em có những bổn phận/trách nhiệm như: Yêu thương, tôn trọng mọi người; phụ 

giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp; không hủy hoại thân thể của bản thân và người khác, 

 



giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể; đoàn kết, hợp tác, giao lưu với bạn bè; Tôn trọng quyền, danh dự, nhân phẩm của người 

khác…).  

- Xem tranh và tìm hiểu đâu là hình ảnh cho thấy vi phạm QTE (Ví dụ: Đưa bia, rượu cho trẻ uống, bắt trẻ lao động nặng, 

đánh đập/tác động vật lý, bỏ bê xao nhãng không quan tâm đến trẻ, dọa nạt khiến cho trẻ sợ hãi về tinh thần, trẻ bị bắt nạt 

trên không gian mạng, trẻ không được bảo vệ khỏi các nội dung cấm, trái phép trên mạng…). 

- Trò chuyện hướng dẫn trẻ một số kỹ năng phù hợp như: kỹ năng sử dụng nước đúng cách, cách ăn mặc quần áo phù hợp với 

thời tiết và mùa. 

- Nghe bài hát về chủ đề 

- Trò chuyện một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..) 

- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh thực đơn và món ăn cho trẻ 

 - Vai trò của chất đạm đối với cơ thể 

2. Thể dục sáng 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1.Khỏi động 

- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường- Đi bằng gót chân- Đi BT - Đi mũi bàn chân- Đi BT - 

Đi cúi khom lưng- Đi BT- Chạy nhanh- Chạy chậm- Đi BT 

- Về đội hình 3 hàng ngang 

2. Hoạt động 2: Trọng động  

- Cho trẻ tập bài tập phát triển  chung 

Hô hấp: Hít vào thở ra 

Tay: Đưa hai tay ra trước, về phía sau. 

Chân: Đứng nhún chân khuỵ gối 

Bụng : Quay người sang 2 bên. 

Bật: Bật chụm tách chân. 

  



- Tập kết hợp với bài: Cho tôi đi làm mưa với, Nắng sớm 

3. Hoạt động : Hồi tĩnh  

- Trẻ đi lại nhẹ nhàng  

- Cuộn - xoay tròn cổ tay 

3. Hoat động học 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú 

 

 

Nhánh 1 

 

 

Ngày 24/3/2025 Ngày 25/3/2025 
Ngày 

26/3/2025 
Ngày 27/3/2025 

Ngày 

28/3/2025 
Ngày 29/3/2025  

Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên HĐH: Dạy 

trẻ đọc thuộc 

bài thơ: Chuông 

gió 

 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH: 

Khám phá 

chuông gió(5E) 

Lĩnh vực: 

PTTCKNXH 

Tên HĐH: Lựa 

chọn trang 

phục phù hợp 

với thời tiết 

 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Tên HĐH: Làm 

chuông gió từ 

các NVL (EDP) 

 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Tên HĐH: Trò 

chuyện về ích 

lợi cách sử 

dụng trang 

phục phù hợp 

với thời tiết 

 

Lĩnh vực: 

PTTM 

 Tên HĐH: 

KNCH: Chuông 

gió leng keng 

HN: Mùa hè quê 

em 

TC: Chiếc hộp 

kỳ diệu 

Tuần 1 

 

Nhánh 2 

 

Ngày 31/3/2025 Ngày 1/4/2025 Ngày 2/4/2025 Ngày 3/4/2025 Ngày4/4/2025 Ngày 5/4/2025 
 

Lĩnh vực: 

PTTCKNXH 

Tên HĐH: Bé 

tiết kiệm nước 

 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Tên HĐH: một 

số khu vực nguy 

hiểm 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH:  

Khám phá 

Lĩnh vực: 

PTTM 

 Tên HĐH: 

KNVĐ: bài hát: 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên HĐH: kể 

chuyện cho trẻ 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Tên HĐH: Làm 

máy lọc nước 

Tuần II 



 

4. Hoạt động ngoài trời 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 
 

Thứ 6 
Thứ 7 

Ghi 

chú 

 
Ngày 

24/3/2025 
Ngày 25/3/2025 Ngày 26/3/2025 Ngày 27/3/2025 

Ngày 

28/3/2025 
Ngày 29/3/2025  

Nhánh 

1 

 

- QS:  chuông 

gió 

- TCVĐ: Về 

đúng nhà 

- Trò chuyện về 

trang phục mùa 

hè 

-Trò chuyện về 

một số khu vực 

nguy hiểm 

- QS: Cây ngô 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

-Thực hành tưới 

nước nhổ cỏ cho 

cây 

* Thí nghiệm 

trong đất có 

không khí 

 

 

 

nguồn nước 

các 

 

Cho tôi đi làm 

mưa với 

 - Nghe hát: 

Mưa rơi 

 -TCÂN: Nốt 

nhạc vui 

nghe: Giọt 

nước tí xíu 

 

mini từ các 

NVL( EDP) 

 

 

 

 

 

Nhánh 3 

 

Ngày 7/4/2025 Ngày 8/4/2025 Ngày 9/4/2025 Ngày 10/4/2025 Ngày11/4/2025 Ngày 12/4/2025 
 

Tuần III 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Tên HĐH: Đập 

và bắt bóng tại 

chỗ 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên HĐH: Kể 

chuyện cho trẻ 

nghe: cát và đá 

  

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH: Dạy 

trẻ nhận biết 

các buổi sáng, 

trưa chiều, tối 

 

 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH:  

Khám phá cát 

Lĩnh vực: 

PTTM 

 Tên HĐH: 

KNCH: Bé 

nghịch cát 

HN: bé yêu 

biển lắm 

TC: tai ai tinh 

Lĩnh vực: 

PTTCKNXH 

Tên HĐH: 

Quyền sử dụng 

và bảo vệ tài 

nguyên thiên 

nhiên 

 



* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và 

chăm sóc con 

vật nuôi 

 

- TCVĐ: Chuyển 

nước 

* KVC2: Chơi 

giao thông, sân 

bóng, các trò chơi 

vận động 

- TCVĐ: Về  đúng 

nhà 

* KVC5: Đồ chơi 

ngoài trời, một số 

trò chơi dân gian 

và khám phá 

không khí, ánh 

sáng... 

* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và chăm 

sóc con vật nuôi 

- TCVĐ: Về đúng 

nhà 

* KVC 1: Chơi 

khám  phá âm 

thanh, tạo hình 

chơi với các vật 

liệu thiên nhiên 

* TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và chăm 

sóc con vật nuôi 

 

 

 

 

Nhánh 

2 

 

 

 

Ngày 

31/3/2025 
Ngày 1/4/2025 Ngày 2/4/2025 Ngày 3/4/2025 Ngày4/4/2025 Ngày 5/4/2025  

- QS:  nguồn 

chậu nước mưa 

- TCVĐ: Về 

đúng nhà 

* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và 

chăm sóc con 

vật nuôi 

 

- QS: thời tiết 

- TCVĐ: Chuyển 

nước 

* KVC5: Đồ chơi 

ngoài trời, một số 

trò chơi dân gian 

và khám phá 

không khí, ánh 

sáng... 

-Thí nghiệm: vật 

chìm vật nổi 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

* KVC4: Khu 

khám phá nước, 

đất, cát, sỏi , 

đá..... 

- QS: Cây ngô 

- TCVĐ: Về đúng 

nhà 

* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và chăm 

sóc con vật nuôi 

-Trò chuyện về 

trang phục phù 

hợp với thời tiết 

- TCVĐ: Kéo co 

* KVC 1: Chơi 

khám  phá âm 

thanh, tạo hình 

chơi với các vật 

liệu thiên nhiên 

* Quan sát chậu 

đất 

* TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và chăm 

sóc con vật nuôi 

 

 Ngày 7/4/2025 Ngày 8/4/2025 Ngày 9/4/2025 Ngày 10/4/2025 Ngày11/4/2025 Ngày 12/4/2025  

Nhánh 

3 

- Thí nghiệm 

tróng đất có 

không khí 

 - TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- Thí nghiệm : 

chất tan, chất 

không tan 

- TCVĐ: Bật xa 

- QS: đồng hồ cát 

- TCVĐ: Chuyền 

bắt bóng qua đầu 

* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

- Trải nghiệm 

trồng rau trên cát 

- TCVĐ: về đúng 

nhà 

- QS: thời tiết 

- TCVĐ: Về 

đúng bến  

* KVC2: Chơi 

giao thông, sân 

- Quan sát cát 

- TCVĐ: Chuyền 

bắt bóng qua chân 

* KVC4: Khu 

khám phá nước, 

 



* KVC5: Đồ 

chơi ngoài trời, 

một số trò chơi 

dân gian và 

khám phá không 

khí, ánh sáng... 

* KVC4: Khu 

khám phá nước, 

đất, cát, sỏi , 

đá..... 

sóc cây và chăm 

sóc con vật nuôi 

* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và chăm 

sóc con vật nuôi 

bóng, các trò 

chơi vận động 

đất, cát, sỏi , 

đá..... 

5. Vệ sinh, ăn, ngủ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
Thứ 7 Ghi 

chú 

- Bố trí chỗ ăn ngủ phù hợp, đảm bảo an toàn cho trẻ. Có chỗ ngủ riêng/hoặc được phân tách giữa trẻ em trai với trẻ em gái. 

- Có nhà vệ sinh đảm bảo an toàn cho tất cả trẻ. Có khu vực vệ sinh riêng cho trẻ em trai, cho trẻ em gái. Chú ý cách sắp xếp 

phù hợp với trẻ có nhu cầu đặc biệt. 

- Không vô tình thể hiện định kiến trong thức ăn dành cho trẻ trai hay trẻ gái  

-  Lựa chọn một bữa ăn mà trẻ hứng thú và tìm hiểu những thành tố tạo nên bữa ăn đó bằng việc chỉ ra ai là người đã sản 

xuất, chế biến, vận chuyển và nấu các món ăn. Thảo luận này có thể được kết hợp với các chuyến đi thực tế tới chợ, các cửa 

hàng tạp hóa… giúp trẻ hiểu và tôn trọng lao động của mọi người trong xã hội.  

- Khuyến khích mọi trẻ cùng có trách nhiệm/bổn phận tham gia vào công việc chuẩn bị bữa ăn, giấc ngủ phù hợp với sức 

khỏe và đặc điểm cá nhân của trẻ. Giáo viên khéo léo phân công trẻ trai và gái cùng tham gia vào hoạt động chuẩn bị cho bữa 

ăn, giấc ngủ, như: cùng xếp khăn lên bàn ăn, cùng chuẩn bị kê bàn ghế (có thể trẻ trai và gái cùng tham gia khênh bàn, bê 

ghế), cùng chuẩn bị chỗ ngủ, lấy gối, trải chiếu, kê phản… 

- Thực hành không uống nước lã 

- Thực hành tiết liệm nước 

 

 

6. Hoạt động chiều 



Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 
Thứ 5 

Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 

 

 

 

Nhánh 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 

2 

Ngày 24/3/2025 Ngày 25/3/2025 Ngày 26/3/2025 Ngày 27/3/2025 
Ngày 

28/3/2025 
Ngày 29/3/2025 

 

- Xem video các 

loại chuông gió 

- VS- TT 

- Dạy trẻ làm quen 

với một số từ vựng 

tiếng anh: pink, 

orange, white, 

purple 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

 -  VS- TT 

-  Dạy hát và vận 

động bài: Chuông 

gió leng keng 

- VS- TT 

- Cho trẻ thực 

hành tắt máy, mở 

máy 

- VS- TT 

- Dạy trẻ làm 

quen với một số 

từ vựng tiếng 

anh: boat, kite, 

plane, train 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

-VS- TT 

- Trò chuyện về 

thời tiết, trang 

phục, các hoạt 

động mùa hè 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-VSTT 

Ngày 31/3/2025 Ngày 1/4/2025 Ngày 2/4/2025 Ngày 3/4/2025 Ngày4/4/2025 Ngày 5/4/2025 

- Cho trẻ làm 

quen với một số 

ký hiệu và thực 

hành trên máy vi 

tính 

- VS- TT 

- Dạy trẻ làm quen 

với một số từ vựng 

tiếng anh: boat, 

kite, plane, train 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

- VS-TT 

- Trò chuyện với 

trẻ về ích lợi của 

nước 

- VS- TT 

 

-Dạy vận động vỗ 

tay theo TTC bài: 

Cho tôi đi làm 

mưa với 

- Dạy trẻ đọc bài 

đồng dao "Hạt 

mưa hạt móc" 

 - VS- TT 

- Dạy trẻ làm 

quen với một số 

từ vựng tiếng 

anh: boat, kite, 

plane, train 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

- VS- TT 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần 

- Chơi góc 

-VSTT 

Nhánh 

3 
Ngày 7/4/2025 Ngày 8/4/2025 Ngày 9/4/2025 Ngày 10/4/2025 Ngày11/4/2025 Ngày 12/4/2025  



-  Trò chuyện với 

trẻ về cát sỏi đá 

- Chơi tự do 

-VSTT 

- Dạy trẻ làm quen 

với một số từ vựng 

tiếng anh: boat, 

kite, plane, train 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

-VSTT 

- Dạy  hát : Bé 

nghịch cát 

-VSTT 

- Vem video 

nguồn gốc của cát 

-VSTT 

- Dạy trẻ làm 

quen với một số 

từ vựng tiếng 

anh: boat, kite, 

plane, train 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

-VSTT 

- Cho trẻ thực 

hành tắt mở máy 

tính 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-VSTT 

 

7. Hoạt động góc  

TT Tên góc chơi Tên nhánh Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 

Chuẩn bị 

1 
Góc phân 

vai 
Nấu ăn 

Nhánh 1: 

Chuông gió 

*Kiến thức: 

- Biết phân công công việc cho 

từng thành viên trong nhóm. Biết 

thao tác vai chơi của mình.. Biết 

tên món ăn cách chế biến món: cá 

rán, trứng rán 

- Mọi trẻ cùng nhau làm các công 

việc của thành viên trong gia 

đình, không phân biệt giới tính. 

* Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp và bắt 

chước thao tác như  người lớn 

như : làm cá, đánh vẩy cá, đập 

- Mua thực phẩm 

- Chế biến thực phẩm 

- Nấu các món ăn 

- Bày các món ăn 

- Vắt nước cam 

 

- Tạp dề, mũ, Menu 

các món ăn. Bộ nấu 

ăn: Nồi, bát, thìa, đĩa, 

đũa, dao, thớt, ống để 

giấy, đũa, thìa, lọ xúp, 

dầu ăn, muối, bột ngọt, 

khăn trải bàn.  

-Thực phẩm: nhựa: 

 tôm, cua, cá, trứng, 

giò 

-Vắt cam, cam, thìa, 

cốc, nước sôi nguội 

Nhánh 2: 

Nước 

Nhánh 3: 

Cát 



trứng, rán trứng, rửa rau, thái rau, 

nhặt rau.... 

Trẻ có kỹ năng trang trí bàn ăn, 

giao tiếp, phục vụ khách hàng 

*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi 

quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia 

vào các hoạt động 

Bác sỹ 

Nhánh 1: 

Chuông gió 

- Biết thực hiện công việc, thao tác 

của bác sĩ, y tá về chăm sóc bệnh 

nhân. 

- Mọi trẻ cùng nhau làm các công 

việc của bác sỹ, không phân biệt 

giới tính. 

- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ 

nhàng để dặn dò, lịch sự với người 

bệnh. 

- Biết cất dọn đồ chơi gọn gàng. 

 

* Thực hiện công việc:  

+ Mặc trang phục.  

+ Đeo khẩu trang, sát 

khuẩn. 

+ Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ. 

+ Thực hiện các thao tác 

khám, chữa bệnh cho bệnh 

nhân 

+ Dặn dò  

- Trang phục bác sĩ, 

dụng cụ y tế, một số 

thuốc.  

- Qui trình khám chữa 

bệnh, tranh ảnh một số 

bệnh thường gặp. 

- Khẩu trang, dung 

dịch sát khuẩn. 

 

Nhánh 2: 

“Nước” 

Nhánh 3: 

Cát 

 

Bán hàng 
Nhánh 1: 

Chuông gió 

*Kiến thức: 

- Biết phân công công việc cho 

từng thành viên trong nhóm. Biết 

tên và giá các mặt hàng mình bán. 

- Bán các loại chuông gió, 

quạt, ô, mũ… 

- Bán các loại thực phẩm 

- Bảng giá, tiền, cân. 

- Các loại chuông gió, 

ô, mũa, nón.. 

- Đồ chơi: rau, thực 

phẩm 



Nhánh 2: 

“Nước” 

Biết cách bày hàng và lau sắp xếp 

đồ dùng bán hàng 

- Mọi trẻ cùng nhau làm các công 

việc của người bán hàng  không 

phân biệt giới tính 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng mời chào khách 

hàng, trả tiền, kỹ năng bày 

hàng.... 

*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi 

quy định. Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động 

- Bán các loại nước giải 

khát 

- Bán các loại thực phẩm 

 

 

- Bảng giá, tiền, cân. 

- Các loại thực phẩm: 

tôm ,cá, trứng. 

- Các loại nước 

Nhánh 3: 

Cát 

- Bán các loại cát 

- Bán các loại thực phẩm 

- Bảng giá, tiền, cân. 

- Đồ chơi: túi cát 

- Các loại thực phẩm: 

tôm ,cá, trứng. 

2 
Góc Xây 

dựng 
 

Nhánh 1: 

Chuông gió 

*Kiến thức: Trẻ biết xây bãi biển, 

xây bể bơi, xây lâu đài cát  

- Tất cả trẻ đều có thể chơi cùng 

nhau vui vẻ ở góc xây dựng, 

không phân biệt giới tính 

*Kỹ năng: Bước đầu trẻ có kỹ 

năng xây, biết cách sắp xếp bố 

cục các khu vườn phù hợp. Có kỹ 

năng lắp ghép. 

*Thái độ:  Hứng thú tích cực 

tham gia hoạt động. 

- Xây bãi biển 

- Lắp ghép cây xanh, cây 

hoa 

- Bảng thiết kế XD, 

mẫu gợi ý 

Gạch, bay, xẻng, bàn 

xoa, cuốc, xô, các 

tranh ảnh phụ trợ. 

Nhánh 2: 

“Nước” 

- Xây bể bơi 

- Lắp ghép cây xanh, cây 

hoa 

Bảng thiết kế XD, mẫu 

gợi ý 

Gạch, bay, xẻng, bàn 

xoa, cuốc, xô, các 

tranh ảnh phụ trợ. 

Nhánh 3: 

Cát 

- Xây bãi biển, lâu đài cát  - Bảng thiết kế XD, 

mẫu gợi ý 



- Lắp ghép cây xanh, cây 

hoa 

Gạch, bay, xẻng, bàn 

xoa, cuốc, xô, các 

tranh ảnh phụ trợ. 

3 

 

Góc 

Học tập 
Góc sách 

Nhánh 1:  

“ Chuông 

gió” 
Trẻ biết mô tả hành động của các 

nhân vật trong tranh 

- Trẻ kể chuyện sáng tạo 

qua sa bàn rối, qua tranh, rối 

tay 

- Tranh truyện chủ đề 

- Rối tay, rối ngón, rối 

que. 

- Allbum rỗng, sản 

phẩm của trẻ, hình 

ảnh họa báo có liên 

quan đến chủ đề 

Đọc sách tranh truyện về chủ đề để 

trẻ biết rằng ai cũng đáng quý đáng 

trân trọng, không phân biệt đối xử 

với các bạn khác giới, các bạn có 

hoàn cảnh đặc biệt các bạn có đặc 

điểm về ngoại hình khác với mình 

 

- Đọc bài thơ chữ to có hình 

ảnh: “ Chuông gió” 

 

- Bài thơ chữ to có 

hình ảnh do cô thiết 

kế. 

- Que chỉ 

- Đọc các bài thơ qua tranh 

minh họa 

- Tranh minh họa bài 

thơ do cô thiết kế 

Nhánh 2: 

“Nước” 

Trẻ biết mô tả hành động của các 

nhân vật trong tranh 

- Trẻ kể chuyện sáng tạo 

qua sa bàn rối, qua tranh, rối 

tay 

- Tranh truyện: chủ đề 

- Rối tay, rối ngón, rối 

que. 

- Allbum rỗng, sản 

phẩm của trẻ, hình 

ảnh họa báo có liên 

quan đến chủ đề động 

vật. 



-Đọc sách tranh truyện về chủ đề 

để trẻ biết rằng ai cũng đáng quý 

đáng trân trọng, không phân biệt 

đối xử với các bạn khác giới, các 

bạn có hoàn cảnh đặc biệt các bạn 

có đặc điểm về ngoại hình khác 

với mình 

 

- Đọc bài thơ chữ to có hình 

ảnh: “Nước” 

 

- Bài thơ chữ  to có 

hình ảnh do cô thiết 

kế. 

- Que chỉ 

- Đọc các bài thơ qua tranh 

minh họa 

- Tranh minh họa bài 

thơ do cô thiết kế 

Nhánh 3: 

Cát 

Trẻ biết mô tả hành động của các 

nhân vật trong tranh 

- Trẻ kể chuyện sáng tạo 

qua sa bàn rối, qua tranh, rối 

tay 

- Tranh truyện: chủ đề 

Tích chu 

- Rối tay, rối ngón, rối 

que. 

- Allbum rỗng, sản 

phẩm của trẻ, hình 

ảnh họa báo có liên 

quan đên chủ đề 

Đọc sách tranh truyện về chủ đề để 

trẻ biết rằng ai cũng đáng quý đáng 

trân trọng, không phân biệt đối xử 

với các bạn khác giới, các bạn có 

hoàn cảnh đặc biệt các bạn có đặc 

điểm về ngoại hình khác với mình 

 

- Đọc bài thơ chữ to có hình 

ảnh 

- Bài thơ chữ to có 

hình ảnh do cô thiết 

kế. 

- Que chỉ 

- Đọc các bài thơ qua tranh 

minh họa 

- Tranh minh họa bài 

thơ do cô thiết kế 



Đọc sách tranh truyện về chủ đề để 

trẻ biết rằng ai cũng đáng quý đáng 

trân trọng, không phân biệt đối xử 

với các bạn khác giới, các bạn có 

hoàn cảnh đặc biệt các bạn có đặc 

điểm về ngoại hình khác với mình 

 

- Kể chuyện kết hợp rối 

chuyện: Cát và đá  

- Bài thơ chữ to có 

hình ảnh do cô thiết 

kế. 

- Que chỉ 

- Đọc các bài thơ qua tranh 

minh họa 

- Tranh minh họa bài 

thơ do cô thiết kế 

Góc 

khám 

phá 

Nhánh 1: 

Chuông gió 

*Kiến thức: Trẻ có thêm hiểu biết 

về các loại các loại chuông gió, 

NVL làm chuông gió 

*Kỹ năng: Trẻ có kỹ quan sát chú 

ý có chủ đích. Rèn khả năng ghi 

nhớ .Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. 

- Khám phá NVL làm dây 

chuông gió  

Bảng chơi, tranh lô tô 

về các quy trình làm 

chuông gió 

Khám phá quy trình làm 

chuông gió 

Bảng chơi lô tô quy 

trình làm chuông gió 

Ghép tranh  Bảng chơi – Lô tô 

Phân biệt trang phục mùa 

hè, mùa động 

Bảng chơi, trang phục 

mùa hè, mùa đông 

Tìm bóng cho tôi 
Bảng chơi tranh ảnh 

bóng về chuông gió 

- Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 

Bảng chơi lô tô 

chuông gió  

 

 

 

  Nhánh 2: 

“Nước” 

*Kiến thức: Trẻ có thêm hiểu biết 

về các nguồn nước, phân biệt nước 

sạch nước bẩn, hành vi sai đúng 

khi sử dụng nước. 

*Kỹ năng: Trẻ có kỹ quan sát chú 

ý có chủ đích. Rèn khả năng ghi 

- Phân biệt các nguồn nước 
Bảng chơi, tranh lô tô 

các nguồn nước 

- Phân việt hành vi đúng, 

hành vi sai 

Bảng chơi, tranh lô tô 

hành vi 

Phân biệt nguồn nước sạch, 

nước bẩn  

 Bảng chơi – Lô tô 



nhớ. Kỹ năng lấy cất đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. 

Vật chìm, vật nổi 
Chậu, nước, các loại 

đá, sắt, lông gà, xốp... 

Nhánh 3 

“Cát” 

 

*Kiến thức: Trẻ có thêm hiểu biết 

về các loại cát 

*Kỹ năng: Trẻ có kỹ quan sát chú 

ý có chủ đích. Rèn khả năng ghi 

nhớ. Kỹ năng lấy cất đồ chơi đún 

nơiquyđịnh. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. 

 Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 

Bảng chơi, tranh lô tô 

về chủ đề 

Phân loại cát  
Bảng chơi, tranh lô tô  

các loại cát  

Khám phá cát 
Bảng chơi – Lô tô các 

loại biển báo cấm 

Chơi với đồng hồ cát  Bảng chơi – Lô tô 

Phân biệt hành vi đúng sai 
Bảng chơi, tranh lô tô  

hành vi chơi với cát 

 

Góc Toán 

Nhánh 1: 

Chuông gió 

*Kiến thức: Biết tạo nhóm đến 5, 

biết sắp xếp theo quy tắc đã học, 

biết đong nước và nói kết quả, 

nhận biết các buổi trong ngày 

*Kỹ năng: Có kỹ năng chơi các 

trò chơi nhanh. Có kỹ năng quan 

sát ghi nhớ chú ý có chủ đích. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. Biết 

cất đồ dùng đúng nơi quy định 

- Bé chơi tạo nhóm đến 5 

- Bù chỗ còn thiếu 

- Sắp xếp theo quy tắc 

- Ai thông minh 

- Anh nhanh hơn 

- Các đồ chơi thông minh 

- Chơi đong nước 

 

Bảng chơi bé tạo 

nhóm, các loại lô tô 

về đồ dùng về chủ đề 

Các bảng chơi thông 

minh 

Nhánh 2: 

“Nước” 

Bảng chơi bù chỗ còn 

thiếu,  lô tô về  chủ đề 

Bảng chơi, đồ dùng 

đong nước, chậu, 

nước 

Các bảng chơi thông 

minh 



Nhánh 3 

“Cát” 
Bảng chơi sắp xếp 

theo quy tắc, các loại 

lô tô về chủ đề, số 5 

- Nhận biết các buổi sáng, 

trưa, chiều tối 

Bảng chơi các hình 

ảnh tương ứng các 

buổi 

 

4 

 

Góc 

Nghệ 

thuật 

 

Nhánh 1: 

Chuông gió 

*Kiến thức: Trẻ biết vẽ, tô màu, 

nặn, cắt dán, làm chuông gió. Trẻ 

biết biểu diễn bài hát. 

- Trẻ được tự do lựa chọn hoạt 

động nghệ thuật và hình thức  thể 

hiện theo cách mà trẻ thích. 

Biểu đạt sở thích mong muốn của 

bản thân thông qua các hình thức 

nghệ thuật khác nhua: vẽ về thứ 

mà trẻ thích, nói ước mơ sau này 

của bé…. 

*Kỹ năng: 

- Rèn  kỹ năng cắt, dán làm, vẽ, 

nặn…. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. biết 

Vẽ, nặn, xé năn in chuông 

gió 

Giấy vẽ, giấy màu, 

đất nặn, sáp màu 

 

Làm chuông gió các NVL 

Bảng  chơi, kép, bút, 

các nguyên vật liệu: 

bìa cát tông, ống hút, 

vỏ ngao, vỏ sò..…. 

Hát múa biểu diễn bài hát: 

về chủ đề  

Các dụng cụ âm nhạc 



yêu qúy sản phẩm của mình làm 

ra. 

Nhánh 2: 

Nước” 

Kiến thức: Trẻ biết vẽ, tô màu, 

nặn, cắt dán, làm áo mưa, xô 

dựng nước 

- Trẻ được tự do lựa chọn hoạt 

động nghệ thuật và hình thức  thể 

hiện theo cách mà trẻ thích. 

Biểu đạt sở thích mong muốn của 

bản thân thông qua các hình thức 

nghệ thuật khác nhua: vẽ về thứ 

mà trẻ thích, nói ước mơ sau này 

của bé…. 

*Kỹ năng: 

- Rèn  kỹ năng cắt, dán làm, vẽ, 

nặn…. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. biết 

yêu qúy sản phẩm của mình làm 

ra 

Vẽ , nặn xé dán mưa Bảng  chơi, kéo, bút, 

các nguyên vật liệu: 

bìa cát tông, ống hút, 

bìa, chai nhựa ..…. 

Tạo hình với màu nước 

Làm áo mưa từ các NVL 

Làm máng đựng nước 

Làm thùng chứa nước 

Làm ô từ các NVL 

Hát múa biểu diễn bài hát: 

về chủ đề  Các dụng cụ âm nhạc 

Nhánh 3:  

Cát 

Kiến thức: Trẻ biết vẽ, tô màu, 

nặn, cắt dán, làm một số tranh về 

cát. Trẻ biết biểu diễn bài hát. 

Làm một số tranh từ cát.  Giấy vẽ, giấy màu, cát 

các loại, keo dán,   

tranh rỗng 



- Trẻ được tự do lựa chọn hoạt 

động nghệ thuật và hình thức  thể 

hiện theo cách mà trẻ thích. 

Biểu đạt sở thích mong muốn của 

bản thân thông qua các hình thức 

nghệ thuật khác nhua: vẽ về thứ 

mà trẻ thích, nói ước mơ sau này 

của bé…. 

*Kỹ năng: 

- Rèn  kỹ năng cắt, dán làm, vẽ, 

nặn…. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. biết 

yêu qúy sản phẩm của mình làm 

ra 

Làm đồng hồ cát  Bảng  chơi, tranh 

ảnh.. 

Vẽ thiết kế đồng hồ cát 

Hát múa biểu diễn bài hát 

về chủ đề 

Các dụng cụ âm nhạc 

Góc 

STEAM 

Nhánh 1: 

Chuông gió 

- Trẻ tìm hiểu về quy trình làm 

chuông gió. Trẻ biết cách làm việc 

theo nhóm, Trẻ biết biểu đạt mong 

muốn sở thích của bản thân: cùng 

nhau lựa chọn, đưa ra quyết định 

về nguyên liệu. 

- Trẻ biết phối kết hợp các kĩ năng 

vẽ  thiết kế cành hoa đào. 

- Cố gắng hoàn thành công việc 

- Thực hiện các công việc: 

Thiết kế: chuông gió 

* Khám phá tìm giải pháp: 

* Lên kế hoạch thực hiện: 

+ Xem clip về các loại 

chuông gió 

+ Trò chuyện về vật liệu và 

những công việc để tạo ra 

được chuông gió 

* Thiết kế vẽ chuông gió 

- Cành cây, vỏ ngao, 

vỏ sò, thanh lốc…dây 

tráp, dây điện, hồ dán, 

giấy màu, bút sáp, các 

nguyên vật liệu khác, 

giá để bản thiết kế để 

trẻ hoạt động và bày 

sản phẩm.... 

 



- Trẻ chọn nguyên liệu phù 

hợp 

Nhánh 2: 

“Nước” 

- Trẻ tìm hiểu về cấu tạo, các NVL 

làm máy lọc nước mi ni. Trẻ biết 

cách làm việc theo nhóm, biểu đạt 

mong muốn của bản thân: cùng 

nhau lựa chọn, đưa ra quyết định 

về nguyên liệu. 

- Trẻ biết phối kết hợp các kĩ năng 

vẽ  thiết kế máy lọc nước mi ni 

- Cố gắng hoàn thành công việc 

- Thực hiện các công việc: 

Làm máy lọc nước mi ni 

* Khám phá tìm giải pháp: 

* Lên kế hoạch thực hiện: 

+ Xem clip về các loại bưu 

thiếp 

+ Trò chuyện về vật liệu và 

những công việc để tạo ra 

được máy lọc nước mi ni 

* Vẽ máy lọc nước mi ni 

- Trẻ chọn nguyên liệu phù 

hợp. Chế tạo máy lọc nước 

mini 

- Bông, than hoạt tính, 

giấy, giấy màu, bút 

sáp, các nguyên vật 

liệu khác, giá để bản 

thiết kế để trẻ hoạt 

động và bày sản 

phẩm.... 

 

Nhánh 3: 

Cát 

- Trẻ tìm hiểu về cấu tạo, đặc điểm, 

quy trình làm dụng cụ để sàng 

đước cát 

- Trẻ biết cách làm việc theo 

nhóm: cùng nhau lựa chọn, đưa ra 

quyết định về nguyên liệu, trẻ biết 

biểu đạt mong muốn sở thích của 

bản thân để tạo ra sản phẩm. 

- Trẻ biết phối kết hợp các kĩ năng 

để tạo ra sản phẩm 

- Thực hiện các công việc: 

Chế tạo dụng cụ sàng cát 

* Khám phá tìm giải pháp: 

* Lên kế hoạch thực hiện: 

+ Trò chuyện về vật liệu và 

những công việc để tạo ra 

dụng cụ sàng cát 

- Vẽ dụng cụ sàng cát 

- Trẻ chọn nguyên liệu phù 

hợp 

- Giấy bìa cattong, ống 

hút, que kem, keo dán, 

hồ dán, giấy màu, bút 

sáp, các nguyên vật 

liệu khác, giá để bản 

thiết kế để trẻ hoạt 

động và bày sản 

phẩm.... 

 



- Cố gắng hoàn thành công việc 

5 
Góc kỹ 

năng 
 

Nhánh 1: 

Chuông gió 

Kiến thức: Trẻ biết tết tóc, cài cởi 

cúc áo, cài mở khuy mũ, cài mở 

khuy áo… 

*Kỹ năng: Rèn  kỹ mềm dẻo đôi 

tay để tết tóc 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. Biết 

cất đồ chơi đúng nơi quy định 

Kỹ năng tết tóc 
Bảng chơi, nguyên 

liệu cho trẻ đan tết 

Kỹ  năng cài cởi khuy áo  
Bảng chơi , áo có 

khuy 

Nhánh 2: 

“Nước” 

Kỹ năng xâu buộc dây giầy Bảng chơi cho trẻ xâu 

buộc dây giầy 

Nhánh 3: 

Cát 

Kỹ năng cài mở  cúc áo  Bảng chơi . áo  

Kỹ năng kéo khóa Bảng chơi cho trẻ áo 

có khóa 

 

HIỆU PHÓ CM DUYỆT TTCM DUYỆT GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

 

 

Đào Thị Hương 
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Đào Thị Lành 

 


